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Tóm tắt: Tác giả đã nghiên cứu bài toán thuận trong thăm dò từ bằng hàm tổng hiệu, 

đã đưa ra được những hàm cụ thể cho các mô hình và đã trình bày phương pháp tìm hình 

dạng vật thể gây từ qua hàm tổng hiệu 

 

 
I. MỞ ĐẦU 

Nghiên cứu hàm tổng hiệu phân tích dị thường từ để tìm kiếm, thăm dò quặng sắt ẩn ở Việt 

Nam là một trong những phương pháp tìm kiếm, thăm dò quặng sắt ẩn mang lại hiệu quả cao. 

Kết quả khảo sát, xử lý phân tích và luận giải địa chất những dị thường từ sẽ cho phép dự đoán 

về cấu trúc địa chất, magma và khoáng sản (gọi tắt là đối tượng địa chất) ở từng giai đoạn, kể từ 

điều tra cơ bản địa chất đến khảo sát thăm dò và khai thác khoáng sản. 

Ở nước ta, trong nhiều năm qua kết quả áp dụng các phương pháp thăm dò từ đã có những đóng 

góp đáng kể cho công tác tìm kiếm thăm dò khoáng sản nói chung và khoáng sản sắt nói riêng, đã 

và đang cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho các ngành công - nông nghiệp … Vì vậy, điều tra, 

tìm kiếm, đánh giá thăm dò loại hình khoáng sản này là một đòi hỏi thực tế có ý nghĩa trước mắt 

và lâu dài cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. 

Nước ta nằm ở miền vĩ độ thấp, góc nghiêng từ hoá ảnh hưởng rất lớn đến hình dáng của 

đường cong dị thường từ (Za, Ha, Ta), làm cho chúng trở nên phức tạp và không đối xứng. 

Việc phân tích tài liệu địa vật lý nói chung trong đó có thăm dò từ gặp khó khăn do bài toán địa 

vật lý là đa nghiệm, hơn nữa hình dạng dị thường từ lại phụ thuộc nhiều vào các thông số của 

đối tượng gây dị thường và của trường từ bình thường Trái đất, nên phương trình mô tả đường 

cong dị thường chứa quá nhiều thông số. Việc phân tích dị thường để tìm ra các thông số cần 

thiết trở nên phức tạp, đôi khi không chính xác và thiếu cơ sở khoa học chắc chắn.  

Các phương pháp xử  lý và phân tích tài liệu từ ở những vùng xích đạo từ (vùng vĩ độ thấp) 

hiện nay còn khá ít, nhất là đối với dị thường Ta. Việc phân tích dị thường từ chủ yếu dựa trên 

đường cong dị thường, do vậy việc xác định mối liên hệ giữa thông số vật thể gây dị thường với 

điểm đặc biệt trên đường cong là rất khó khăn, chưa khai thác hết lượng thông tin thu được trên dị 

thường để tìm ra thông số của đối tượng. Việc tìm ra các điểm đặc biệt trên đường cong dị thường 

nhiều khi cũng rất khó khăn do ảnh hưởng của nhiễu, ảnh hưởng của trường bình thường và ảnh 

hưởng của hình dạng không chính tắc của đối tượng gây dị thường… 

Việc hoàn thiện và phát triển các phương pháp phân tích dị thường từ để có thể phân tích nhanh 

và chính xác, phục vụ kịp thời cho việc đặt các công trình khai đào kiểm tra, tìm kiếm là việc làm 

có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cấp thiết trong công tác địa vật lý hiện nay. 

Trong phương trình mô tả hình dáng các dị thường từ gồm có thành phần chẵn và lẻ của hàm. 

Việc xây dựng các đường cong bán tổng và bán hiệu đã loại bỏ hoặc thành phần lẻ (bán tổng) hoặc 

thành phần chẵn (bán hiệu) của hàm số. Vì vậy phương trình có dạng đơn giản hơn và đồ thị đường 

cong bán tổng, bán hiệu đối xứng qua trục tung hoặc qua gốc toạ độ. 

Phương pháp hàm tổng hiệu được xây dựng trên cơ sở chia hàm tổng cho hàm hiệu, từ đó có 

hàm thứ ba gọi là hàm tổng hiệu. Hàm tổng hiệu có phương trình đơn giản, đồ thị của nó có thể là 

hypecbol thường hoặc hypecbol vuông, thậm chí có thể là đường thẳng tuỳ theo hình dạng đối 



tượng gây dị thường, quan hệ giữa các thông số của trường bình thường. Khảo sát và xây dựng đồ 

thị hàm tổng hiệu trên cơ sở các dị thường Za, Ha, Ta, có thể dễ dàng tìm được các thông số 

của đối tượng gây dị thường như: hình dạng thực tế của vật thể, gốc toạ độ (hình chiếu của tâm 

vật thể trên tuyến khảo sát), độ sâu, chiều rộng, góc nghiêng từ hoá, góc cắm vật thể… 

II. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP HÀM TỔNG HIỆU 

Tất cả các bài toán thuận trong thăm dò từ cho các dạng, các thành phần ∆T, ∆Z, ∆H đều có sự 

tham gia của các thông số: Mômen từ M, độ sâu h, góc từ hóa i, tọa độ quan sát X, góc nghiêng 

I0 của trường địa từ, phương vị tuyến đo A0. Phương trình biểu diễn bài toán thuận luôn tồn tại 

thành phần bậc chẵn, bậc lẻ và thành phần bậc cao của tọa độ x và độ sâu h. Thực chất của phương 

pháp hàm tổng hiệu là xây dựng lại bài toán thuận trên cơ sở xây dựng hàm tỷ số Y(x). Hàm tỷ số 

Y(x) bằng hàm tổng E(x) + E(x) chia cho hàm hiệu E(x) - E(-x), x và -x là hai hoành độ đối xứng 

qua gốc tọa độ: 

Y(x) = E(x) + E(-x)/ E(x) - E(-x)   (1.1) 

Trong đó: E(x): Là thành phần trường dị thường quan sát tại x; E(-x): Là thành phần trường dị 

thường quan sát tại -x 

Hàm tổng hiệu là hàm số đơn giản và khá chính tắc vì: đã loại bỏ các thành phần bậc chẵn (hàm 

hiệu) bậc lẻ (hàm tổng), mômen từ M, thành phần bậc cao của x và h. 

Như vậy, một đối tượng địa chất có hình dạng bất kỳ dùng hàm tổng hiệu mô tả chúng chỉ quy 

về một điểm gây từ ở độ sâu h với góc từ hóa nghiêng i và tọa độ quan sát x. 

Phương trình hàm tổng hiệu tổng quát cho tất cả các dạng gây từ. 

Y(x) = ax + b/x            (1.2) 

Trong đó: 

1/ Đối tượng dạng cầu 

       a = B-2A /3Ch 

       b= (A-2B)h /3C 

A = cosIocosAocosi 

B = sinIosini 

C = cosIocosAosini + sinIocosi 

i: Góc nghiêng từ hóa 

Io: Góc nghiêng trường địa từ (góc từ khuynh) 

Ao: Góc phương vị tuyến đo (chiều kim đồng hồ) 

2/ Đối tượng dạng trụ 

a= B-A / 2Ch 

b= (A-B)h /2C 

A= cosIocosAocosi 

B= sinIosini 

C= cosIocosAosini + sinIocosi 

3/ Đối tượng dạng vỉa nghiêng 

Y(x) = b/x                   (1.3) 

b = Bh /A 



Với: B = sinIocosi - cosIocosAosini 

 A = - cosIocosAocosi – sinIosini 

Xác định được thông số a, b sẽ xác định được góc từ hóa i và độ sâu h. Quá trình tính toán được 

thực hiện trên máy tính, trình tự xử lý trên máy tính: 

- Nhập dữ liệu đo. 

- Nhập thông số Io, Ao. 

- Nhập khoảng phông, ngưỡng dị thường, sai số tính, số giá trị tính, hàm tổng hiệu. 

- Nhập bước nhảy phông. 

- Tính hàm tổng hiệu trên tất cả các cọc đo. 

- Chọn ra các dị thường, tính tham số a, b. 

- Tính các thông số dị thường đã chọn. 

Khi dùng phương pháp hàm tổng hiệu để phân tích dị thường từ có thể tìm được các phông dị 

thường, vị trí dị thường, độ sâu, góc nghiêng từ hóa hoặc góc cắm của đối tượng quặng. 

III. PHƯƠNG TRÌNH HÀM TỔNG HIỆU CHO CÁC DẠNG VẬT THỂ GÂY DỊ THƯỜNG TỪ 

1. Vật thể địa chất gây dị thường có dạng cầu từ hoá nghiêng 

 

Đây là hàm tổng hiệu của quả cầu từ hoá nghiêng. 

Đồ thị hàm T(x) có dạng :  

  

  
Trường hợp B > 2A ; A < 2B; C > 0               Trường hợp B > 2A; A < 2B; C < 0 

hoặc B < 2A; A > 2B; C < 0                           hoặc B < 2A; A > 2B;  C > 0 

+ Trường hợp B > 2A và A > 2B hoặc B < 2A và A < 2B. 



Trong trường hợp trên thì B - 2A > 0 và A - 2B > 0 hoặc B - 2A < 0 và A - 2B < 0. Từ đó suy 

ra đồ thị hàm số T(x) không cắt trục ox. 

 
 

 

+ Trường hợp B = 2A.  Đồ thị nhận 2 trục tọa độ tiệm cận. 

 

  

Trường hợp  < 0 hoặc  < 0          

Trường hợp  > 0 hoặc  > 0 

 

 



+ Trường hợp A = 2B.  Đồ thị hàm T(x) là đường thẳng với các hệ số góc là -  hoặc 

 

   

Trường hợp < 0  hoặc  < 0              Trường hợp > 0 hoặc  > 0 

 

 
2. Vật thể địa chất gây dị thường có dạng trụ tròn từ hoá nghiêng 

Hàm tổng hiệu của trụ tròn từ hoá nghiêng 

 
 



 

Trường hợp   < 0                                        Trường hợp  > 0 
 

 
3. Dị thường Ta của vỉa nghiêng từ hoá bất kỳ 

          
 + Hàm T(x) có dạng hypecbol vuông với hệ số của hypecbol vuông là Bh/A. Đồ thị nhận hai 

trục toạ độ làm tiệm cận. 

 

 

rường hợp  > 0                                  Trường hợp  < 0 

 

 
IV. SỬ DỤNG HÀM TỔNG HIỆU ĐỂ TÌM HÌNH DẠNG THỰC TẾ CỦA VẬT THỂ GÂY DỊ THƯỜNG 

TỪ 

Hàm tổng hiệu loại bỏ được: mô men từ của vật thể gây dị thường, thành phần bậc cao của hàm 

số và một số thông số của trường bình thường ra khỏi dị thường. Vì hàm tổng hiệu không có sự 

tham gia của mômen từ M nên dị thường hàm tổng hiệu chỉ do một điểm gây từ nằm ở độ sâu h 



gây ra. Đối với mô hình cầu thì điểm gây từ nằm ở tâm, vỉa thì điểm gây từ nằm ở đỉnh vỉa, trụ 

tròn điểm gây từ nằm trên trục trụ. 

Trong thực tế, vật thể gây dị thường từ có hình dạng phức tạp bất kỳ nên không thể tồn tại một 

điểm gây từ như mô hình mà sẽ tồn tại một tập hợp các điểm gây từ (các điểm này nằm trên một 

đường cong). Trên cơ sở tập hợp các điểm gây từ này sẽ tìm được hình dạng thực tế của vật thể. 

V. KẾT LUẬN 

1/ Đề xuất phương pháp xử lý phân tích mới: phương pháp hàm tổng hiệu, đã góp phần hoàn 

thiện và làm phong phú thêm hệ phương pháp xử lý, phân tích tài liệu thăm dò từ, khắc phục một 

vài tồn tại của phương pháp truyền thống. 

2/ Phương pháp hàm tổng hiệu cho phép hạn chế phông nhiễu ngẫu nhiên gây ra do bất đồng 

nhất của môi trường và nhiễu ngoại lai cũng như do hình dạng phức tạp của đối tượng gây dị 

thường. Ngoài ra phương pháp hàm tổng hiệu còn cho phép loại trừ hiệu quả các giá trị trường 

phông do các đối tượng quặng gây ra. 

3/ Phương pháp hàm tổng hiệu đã được áp dụng để phân tích định lượng dị thường từ miền vĩ 

độ thấp, cung cấp kịp thời các thông số định lượng cho tìm kiếm và thăm dò khoáng sản sắt và 

khoáng sản cộng sinh có từ tính: 

- Vị trí thân quặng (hình chiếu của tâm đối tượng trên mặt đất) là tọa độ gốc của hàm Ta(x). 

- Dạng thân quặng được biểu hiện qua dạng của hàm Ta(x). 

- Độ sâu thân quặng được tính qua điểm giao của hàm Ta(x) và trục Ox. 

- Góc nghiêng từ hoá, góc phân cực của thân quặng được tính toán qua tiệm cận xiên của hàm 

Ta(x). 

Các thông số trên đã được tự động hoá tìm ra qua phần mềm với thuật toán mạnh. 

4/ Xác định được hình dạng thực tế của vật thể gây dị thường. 

5/ Xây dựng được phần mềm phân tích tự động định lượng tìm độ sâu, thế nằm, kích thước, góc 

từ hoá,… của quặng sắt và quặng cộng sinh có từ tính gây dị thường. 
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